
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 2254010013 Hoàng Thị Dung
Y4 Dinh 

dưỡng
38 205A 08h30

2 2254010025 Vũ Quang Huy
Y4 Dinh 

dưỡng
38 205A 08h30

3 2254010074 Hoàng Vũ Nhật Trường
Y4 Dinh 

dưỡng
40 205A 08h30

4 2254010027 Phạm Thị Thu Hương
Y4 Dinh 

dưỡng
37 205A 08h30

5 2254010049 Nguyễn Thị Tuyết Nhi
Y4 Dinh 

dưỡng
37 205A 08h30

6 2254010059 Phạm Hữu Tấn
Y4 Dinh 

dưỡng
37 205A 08h30

7 2254010026 Nguyễn Vũ Ngọc Huyền
Y4 Dinh 

dưỡng
38 205A 08h30

8 2254010023 Nguyễn Mỹ Hoa
Y4 Dinh 

dưỡng
40 205A 08h30

9 2154010007 Lực Hiền Anh
Y4 Dinh 

dưỡng
39 205A 08h30

10 2254010056 Trần Mai Quyên
Y4 Dinh 

dưỡng
40 205A 08h30

11 2254010066 Nguyễn Ngọc Thùy
Y4 Dinh 

dưỡng
39 205A 08h30

12 2254010038 Nguyễn Thị Lương
Y4 Dinh 

dưỡng
39 205A 08h30 Cải thiện

13 2254010006 Nguyễn Lương Thục Anh
Y4 Dinh 

dưỡng
40 205A 08h30 Cải thiện

14 2254010001 Đỗ Quỳnh Anh
Y4 Dinh 

dưỡng
37 205A 08h30 Cải thiện

15 2254010010 Nguyễn Tú Anh
Y4 Dinh 

dưỡng
37 205A 08h30 Cải thiện

16 2254010018 Lê Thị Hồng Hạnh
Y4 Dinh 

dưỡng
37 205A 08h30 Cải thiện

17 2254010076 Nguyễn Hà Yên
Y4 Dinh 

dưỡng
37 205A 08h30 Cải thiện
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18 2254010005 Nguyễn Hà Anh
Y4 Dinh 

dưỡng
37 205A 08h30 Cải thiện

19 2254010064 Nguyễn Thị Thảo
Y4 Dinh 

dưỡng
37 205A 08h30 Cải thiện

20 2254010020 Trần Trịnh Mỹ Hạnh
Y4 Dinh 

dưỡng
39 205A 08h30 Cải thiện

21 2254010033 Đặng Khánh Linh
Y4 Dinh 

dưỡng
39 205A 08h30 Cải thiện
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